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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục Nhà máy xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải; Hệ thống mạng thu gom nước thải; Trạm xử lý rác thải và nước thải bệnh viện thuộc dự án Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp ( Nguồn vốn đối ứng).

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;


Căn cứ  Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2995 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UB ngày 29/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án khả thi xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả đấu thầu dự án: Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 936/UBND-KTTH ngày 11/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép triển khai thực hiện Dự án xử lý nuớc thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thị xã Hội An;

Căn cứ Công văn số 3080/BKH-KTĐN ngày 03/5/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc mở quyền rút vốn cho hợp đồng thương mại thực hiện dự án “Xử lý chất thải rắn, nước thải và bảo vệ môi trường thị xã Hội An”;

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng dự án: Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép Liên danh nhà thầu Vinci – Stereau – Berim đặt trụ sở văn phòng điều hành Dự án tại tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án khả thi xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
   Xét Tờ trình số Tờ trình số 13/BQL ngày 28/4/2008 của Ban quản lý Xử lý môi trường Hội An trình thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục Nhà máy xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải; Hệ thống mạng thu gom nước thải; Trạm xử lý rác thải và nước thải bệnh viện thuộc dự án Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam và Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán số 25/PTĐ-XD ngày 28/5/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán:

- Dự án: Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải; Hệ thống mạng thu gom nước thải; Trạm xử lý rác thải và nước thải bệnh viện - Phần xây lắp (Nguồn vốn đối ứng).

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt:  286.511.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí của nguồn vốn đối ứng: 84.220.000.000 đồng.

- Địa điểm công trình : 


+ Nhà máy xử lý nước thải: Thôn 4, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.


+ Nhà máy xử lý rác thải: Thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.


+ Hệ thống mạng thu gom nước thải: Khu vực 03 Phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong và một phần phường Tân An, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An.


+ Trạm xử lý rác thải và nước thải bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Hội An.

- Đơn vị tư vấn lập thiết kế - dự toán: Liên danh Nhà thầu Vinci – Stereau – Berim và các nhà thầu phụ Việt Nam.   
- Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: Việt Nam

- Quy mô, công suất, cấp công trình, thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các giải pháp thiết kế chủ yếu:


1/ Hệ thống mạng thu gom nước thải: 


 - Mạng lưới đường ống nước thải chia thành các khu vực: khu vực A, khu vực B( kể cả phần mở rộng), khu vực C, khu vực D.


- Sử dụng ống nhựa cho toàn tuyến (bao gồm ống nhựa chịu áp lực và ống nhựa thông thường tuỳ theo công năng từng đoạn).


- Trong các khu vực bố trí trạm bơm nâng trước khi tập trung về trạm bơm chính của từng khu vực và toàn bộ nhà máy trước khi đưa về nhà máy xử lý.

 2/ Nhà máy xử lý nước thải:

 
- Bể thải cặn: Bao gồm 3 hệ thống bể: Bể lọc, bể cặn và bể mỡ. Kết cấu bê tông cốt thép với cấp độ bền B25 Mac 350, hệ thống móng nông, nền cao trình trên đáy móng được đắp cát vàng và hệ số đầm chặt K=0,95.


+ Bể lọc: Là hệ thống bể hình chữ nhật, bề dày thành và đáy gồm các loại 200, 250, 300, 350 (theo thiết kế).


+ Bể cặn: Hình tròn với đáy chóp. Đường kính ngoài bể 7600, bề dày thành 300. Kết hợp bể thải hình chữ nhật kích thước ngoài 3250x1500x1390.


+ Bể mỡ: Hình tròn đáy phẳng. Đường kính ngoài 2000, bề dày thành và đáy 250. Kết hợp bể xây gạch đặc kích thước 1000x1000.


- Trạm bơm: Kết cấu dạng bể gồm 1 bể tròn và 2 bể chữ nhật. Kết cấu bê tông cốt thép với cấp độ bền B25 Mac 350.


+ Bể tròn đường kính ngoài 3600, bề dày thành 300, cao 5450.


+ 2 bể vuông kết hợp kèm theo với kích thước 3850x2000, bề dày thành 250, chiều cao 3850 và 1200.


- Bể lọc thứ cấp (Bể lắng thứ cấp): Kết cấu chủ yếu dạng bể tròn đường kính ngoài 25200 kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B25 Mac 350. Thành dày 500, đáy dày 600.


- Bể tiếp xúc: Kết cấu bể chữ nhật nhiều ngăn kích thước tổng thể 13850x13050x2700. Kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B25 Mac 350. Bề dày thành biên 300, thành trong 200, bề dày đáy 400.


- Bể sục khí: Bể dạng chữ nhật kích thước ngoài 28000x28000x5300. Kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B25 Mac 350. Bề dày thành 500, bề dày đáy 500.


- Nhà khử trùng: Nhà một tầng kết cấu khung sàn bê tông cốt thép chống nóng bằng mái tôn, móng đơn bê tông cốt thép. Tường sơn chịu Clo. Kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B20 Mac 250. Diện tích sàn 48m2.


- Bể làm đặc bùn: Kết cấu dạng bể tròn, đường kính ngoài 15000. Kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B25 Mac 350. Bề dày thành 500, bề dày đáy 600.


- Sân phơi bùn: Kết cấu nhà không tường, gồm hệ khung dầm bê tông cốt thép cấp độ bền B25 Mac 350, mái lợp tôn, nền gồm các lớp cát sỏi lọc. Kích thước (20x90)m.


- Nhà hành chính: Nhà một tầng kết cấu khung sàn bê tông cốt thép, chống nóng bằng mái tôn, kết cấu bê tông cốt thép cấp độ bền B15 Mac 200. Diện tích sàn 313m2.


- Trạm biến áp phụ: Nhà một tầng kết cấu khung sàn bê tông cốt thép, móng đơn, bê tông cấp độ bền B20. Diện tích sàn 23,8m2.


- Nhà bảo vệ: Nhà một tầng kết cấu tường chịu lửa, mái sàn bê tông cốt thép, chống nóng lợp tôn, diện tích 16m2.


- Hệ thống hạ tầng gồm tường rào cổng ngõ, san nền và sân đường theo thiết kế.


- Hệ thống điện nước cho các hạng mục.


3/ Nhà máy xử lý rác thải:


- Nhà xử lý sơ bộ: diện tích xây dựng 1.243m2, nhà gồm các khu 1 tầng và 2 tầng : Móng trụ, sàn tầng 2: bê tông cốt thép; Khung thép tiền chế, cột thép và cột bê tông cốt thép, mái lợp tôn màu, xà gồ thép mạ kẽm; Nền cấu tạo gồm: lớp bê tông nền đá 1x2 M200 dày 200, bên trên xoa phẳng nền bằng phụ gia; GCLD cửa nhôm kính; Hệ thống điện.

- Nhà lên men: diện tích xây dựng 671,9m2, nhà 1 tầng: Móng bê tông cốt thép; Khung thép hình, mái lợp tôn màu, xà gồ thép; Nền cấu tạo gồm: lớp bê tông lót đá 4x6 M100, lớp bê tông cốt thép nền đá 2x2 M200, bên trên là lớp bê tông đá 1x2 M150; Hệ thống điện nước.


- Nhà ủ chín: diện tích xây dựng 1.789m2, nhà 1 tầng: Móng bê tông cốt thép; Khung thép hình, mái lợp tôn màu, xà gồ thép mạ kẽm; Nền cấu tạo gồm: lớp bê tông đá 1x2 M200, bên trên xoa phẳng bằng bê tông có phụ gia; Hệ thống điện nước.


- Nhà tinh chế: diện tích xây dựng 882m2, nhà 1 tầng: Móng bê tông cốt thép; Khung thép tiền chế, cột thép và cột bê tông cốt thép, mái lợp tôn màu, trên mái tại một số vị trí cần thiết bố trí các tấm lấy ánh sáng cốt sợi thuỷ tinh, xà gồ thép mạ kẽm; Tường phần trên sử dụng tôn màu bao che, phần dưới xây gach; Nền cấu tạo gồm: lớp bê tông nền đá 4x6 M200 dày 200, bên trên xoa phẳng nền bằng phụ gia; GCLD cửa cuốn, của thông gió khung thép có tấm chớp bằng nhôm; Hệ thống điện.


- Nhà kho: diện tích xây dựng 1.111m2, nhà 1 tầng: Móng bê tông cốt thép; Khung thép tiền chế, trụ bê tông cốt thép; Mái lợp tôn màu, trên mái tại một số vị trí cần thiết bố trí các tấm lấy ánh sáng cốt sợi thuỷ tinh, xà gồ thép mạ kẽm; Tường phần trên sử dụng tôn màu bao che, phần dưới xây gach; Nền cấu tạo gồm: lớp bê tông nền đá 4x6 M200 dày 200, bên trên xoa phẳng nền bằng phụ gia; GCLD cửa cuốn, của thông gió khung thép có tấm chớp bằng nhôm; Hệ thống điện.

- Bể lọc: kích thước bể 75,5m3; Cấu tạo bể: đáy, thành, nắp bể bê tông cốt thép .


- Hàng rào-Cổng:


 Gồm 2 loại : tường rào song sắt và xây gạch.


+ Tường rào song sắt: móng có cấu tạo: lớp cát đệm, lớp bê tông lót, xây gạch đặc; phần tường dưới xây gạch, trên giằng bê tông cốt thép, phần tường trên song sắt vuông, cổng chính là cửa sắt đẩy, cổng phụ là cửa sắt mở; Hệ thống điện.


+ Tường rào gạch: móng có cấu tạo: lớp cát đệm, lớp bê tông lót, xây gạch đặc; Thân tuờng xây gạch đặc, giữa thân giằng bê tông cốt thép.


- San nền: trên diện tích 18.956 m2, bao gồm các phần việc: đào lớp đất hữu cơ vận chuyển đi, san nền theo cao trình thiết kế, hệ số đầm nén 0,95.


- Đuờng vào: cấu tạo gồm lớp đất đắp K=0,98; Lớp cấp phối đá dăm; Lớp cát đệm; Lớp giấy dầu, bên trên là lớp bê tông đá dăm M300 dày 200. 


- Sân đường nội bộ: cấu tạo gồm lớp cấp phối đá dăm dày 150, bên trên là lớp bê tông đá 2x4 M200 dày 200.


- Hệ thống thoát nước mưa: thành mương, đáy mương bê tông đá dăm, trên đậy đan bê tông cốt thép, dọc theo tuyến mương bố trí các hố ga, nước thải được đưa ra ngoài bằng ống bê tông cốt thép đường kính 400 (L=30m).


- Nhà bảo vệ - Trạm cân xe - Cầu cân: diện tích xây dựng 35,87m2, nhà 1 tầng: Móng có cấu tạo: lớp cát đệm, lớp bê tông lót, xây gạch đặc, giằng móng bê tông cốt thép; Tường xây gạch; Mái bê tông cốt thép, bên trên lợp tôn màu, xà gồ thép; Nền lát gạch men 200x200; GCLD cửa nhôm kính; Hệ thống điện; Phần Cầu cân cấu tạo gồm: lớp bê tông lót M100 đá 4x6 dày 100, móng cầu cân bê tông đá 1x2 M200 dày 200.


 4/ Xử lý nước thải và rác thải bệnh viện: 


 4.1/ Xử lý nước thải bệnh viện: 


- Hố ga tiếp nhận: 02 hố; Kích thước 2400x1600x2000; Kết cấu bê tông cốt thép M200, bề dày đáy 150, bề dày thành 200, quét Flinkote chống thấm 3 nước.


- Bể khử trùng (Bể tiếp xúc): 01 bể; Kích thước 3400x1900x1650; Kết cấu bê tông cốt thép M200, bề dày đáy 150, bề dày thành 200, quét Flinkote chống thấm 3 nước.


- Bể septich (Trạm xử lý nước thải bệnh viện): 01 bể; Kích thước 10400x8600x2450; Kết cấu bê tông cốt thép M350, bề dày đáy 250, bề dày thành 200, dầm bê tông cốt thép M350, đan bê tông cốt thép M350 dày 100.


- Mương thoát nước nội bộ: gồm 17 hố ga, kích thước 600x600 và các loại ống uPVC thoát nước (theo thiết kế).


 4.2/ Xử lý rác thải bệnh viện: 


- Nhà điều hành: Công trình cấp IV, nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 35,7m2. Kết cấu chịu lực móng, tường xây gạch đặc, mái bê tông cốt thép trên lợp tôn Austnam. Nền lát gạch, cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm sơn tĩnh điện. Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện điều khiển thiết bị.


- Nhà bao che lò: Công trình cấp IV, nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 25,16m2. Kết cấu chịu lực móng, tường xây gạch đặc, mái lợp tôn Austnam. Nền lát gạch, cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm sơn tĩnh điện. Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện lò đốt.

	 - Dự toán đã thẩm định - Phần xây lắp                 
	:
	69.089.132.397
	đ

	     Trong đó:  - Chi phí xây dựng sau thuế
	:
	66.096.929.492
	đ

	                       - Thiết bị điều hoà sau thuế
	:
	91.368.000
	đ

	                       - Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
	:
	660.969.295
	đ

	                       - Chi phí quản lý dự án
	:
	677.988.550
	đ

	                       - Chi phí khác 
	:
	1.561.877.060
	đ



Điều 2.  Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ  thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các hạng mục công trình theo Kết quả thẩm định đã nêu. Tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành quản lý đầu tư xây dựng.


Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

       


                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận :

KT. CHỦ TỊCH
-Chủ tịch;

PHÓ CHỦ TỊCH
-Các Phó Chủ tịch;

Lê Minh Ánh
-Như điều 3;






-CPVP;

-Lưu VT,KTN,KTTH.






6

